
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 49 3013 K CTC giai đoạn IA2

7 2 37 3033 K tuyến CTC tại chổ đã k/chóp

8 3 47 ĐT Adenomyosis

8 4 42 0010 Đa NXTC 12 tuần/HM II

8 5 18 ĐT U dịch trong BT(T) 10 cm

9 6 49 2012 LNMTC trong cơ TC gây cường kinh

9 7 45 2022 Đa NXTC 12 tuần gây rong huyết

9 8 22 ĐT UBT 2 bên

11 9 53 1001 UBT (P) 6 cm

11 10 31 2022 UBT 2 bên

11 11 27 0010 UBT(P) + VS II

2 12 39 2002 UBT (P) 6 cm

2 13 30 2002 UBT (T) 4 cm

2 14 28 2002 UBT (P) 6 cm

15 28 1001 UBT (T) 5 cm

16 24 0000 UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 4014 UBT (P) 6 cm/VMC

7 2 46 2022 UXTC 14 tuần gây thống kinh

7 3 23 0000 LNMTCBT (P) 

8 4 51 2012 K CTC giai đoạn IA1

8 5 24 0000 KBT(T)/Thai 17 tuần, đã NS Bóc u

8 6 54 3023 CIN 3 đã k/chóp + UXTC 12 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỸ NGỌC + VY.YD + NGỌC PHÚ.TT

PHAN NGA + NHÂN + Đ.NGỌC

MỸ NHI + NHÂN + Đ.NGỌC

PHAN NGA + NHÂN + Đ.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + NGỌC TRINH.TT

BS KHOA NS + KIM YẾN + ĐỨC TRƯỜNG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + NGỌC PHÚ.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + NGỌC PHÚ.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + H.TRANG.TT

TR.BÍCH 2 + X.TRANG 2 + P.TRANG.TT

TR.BÍCH 2 + X.TRANG 2 + P.TRANG.TT

TR.BÍCH 2 + X.TRANG 2 + P.TRANG.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

Đ.THẢO + A.THƯ4

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + KIM NGA.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + KIM NGA.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + KIM NGA.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ANH THƯ 3 + KIỀU TRANG.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + NGỌC BÍCH.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + QUỐC ĐẠT.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + QUỐC ĐẠT.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP(T) + MNL + Phân g/đoạn, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + PP có u 

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 06/12/2015 (Tuần1)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC tận gốc + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NGÔ THỊ KEN

NGUYỄN THỊ NGỌC NHI

THẨM NGỌC TRÂN

LÊ THỊ KIM ĐÔNG

BN TNTC

BN TNTC

HÀ THỊ NGỌC NGUYỆT

NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

KIM THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ NAM

LÊ THỊ HÀ

TRẦN THỊ NHIỀU

HUỲNH THỊ MỸ HƯƠNG

ĐINH THỊ BÉ

PHẠM THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ HUỆ TRINH

BÙI KIM THỦY

NGUYỄN THỊ DỰ

TRẦN THỊ THU HẰNG

PHẠM THỊ NHU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÙA

HUỲNH THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THU HỒNG

8473

418UB

UBPK

419UB

4773

4755

4683

4681

SHC

417UB

329UB

8409

4690

4250

4696

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4673

4754

4774

8558

PM

Ngày: 30/11/2015 

Ngày: 01/12/2015 

8559

4779

4768

7910



9 7 49 2002 NXTC 10tuần + UBT(P)

9 8 34 0010 UXTC 14 tuần/HM II

9 9 29 1011 UBT (P) 6 cm/VMC

11 10 42 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 36 3003 UBT 2 bên 

11 12 33 0000 UBT(T)/HM I

2 13 36 4024 UBT (P) 6 cm

2 14 29 ĐT UBT 2 bên 

2 15 29 2002 UBT (P) 6 cm

16 22 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 59 5005 UXTC 12 tuần

7 2 47 3003 Đa NXTX 14 tuần

7 3 29 0000 Polype lòng TC/HM I

8 4 72 5005 UBT (T) 5 cm nghi u bì

8 5 58 4004 TSPTKĐHNMTC

8 6 32 1001 UBT(P); CĐ khác: U giả nang 2 h/chậu

9 7 46 2012 UBT 7 cm

9 8 46 3003 UXTC 14 tuần/Cường kinh

9 9 40 2042 UBT (T) 5 cm

11 10 33 1001 UBT (P) 9 cm nghi LNMTC

11 11 19 ĐT UBT (T) 5 cm

11 12 29 0100 UBT 2 bên 

2 13 38 ĐT UBT (T) 5 cm nghĩ u bì

2 14 32 1001 UBT (P) 6 cm/Dính

2 15 17 ĐT UBT (P) 6 cm nghi u bì

4 0 0

4 0 0

7 1 29 0000 UBT(T) theo dõi K/HM I

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + TH.HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + TUYẾT MAI.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUỐC ĐẠT.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN HÒA.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN HÒA.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN HÒA.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + QUANG HUY.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + A.KIM.NT

THỤC TRANG + ÁI + VÂN THÙY.TT

THỤC TRANG + ÁI + VÂN THÙY.TT

THỤC TRANG + ÁI + VÂN THÙY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUỐC ĐẠT.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUỐC ĐẠT.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + NGỌC BÍCH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + THÚY CẦM.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + MINH HIỀN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + A.KIM.NT

TR.THẢO + QUANG.BM + A.KIM.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + K.LIÊN

V.HÙNG + T.XUÂN + HUY CƯỜNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + HUY CƯỜNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + HUY CƯỜNG.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + NGỌC BÍCH.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + NGỌC BÍCH.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + K.LIÊN

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC CĐ ĐT, mở bụng Bóc UBT(T) + ST lạnh

NS Bóc u + Triệt sản

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Cắt đốt polype, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u + Phá nang giả dính, KTSD

NS Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + PP có u chừa BT lành

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

Y YỠI

THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ KIM THƯ

KA HỈN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

KHƯU THỊ VIỆT KHỞI

NGÔ THỊ KIM CƯƠNG

TRẦN THỊ CHÍ HIẾU

NGUYỄN THỊ NÃO

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

NGÔ THỊ QUY

TRẦN THỊ THANH THÚY

VÕ THỊ THÙY TRANG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ MAI

CAO THỊ THƯƠNG

PHẠM THỊ QUẾ

TRẦN THỊ NGA

TRƯƠNG THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

ĐOÀN THỊ TUYỀN

TRƯƠNG TIẾN HOÀNG NGA

HUỲNH THỊ TÂM

VÕ THỊ BÉ SÁU

NGUYỄN THỊ KIM HẰNG

4814

8461

4801

4802

4799

8607

8255

4809

8561

4807

4679

4752

4676

8417

4788

8590

8332

4695

8546

4786

8565

8580

8569

8553

4689

8418

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/12/2015 

Ngày: 03/12/2015 



7 2 44 1011 Adenomyosis

8 3 55 0000 TSNMTC điều trị nội thất bại

8 4 41 1001 LNMTC cơ TC + UBT(T)

8 5 36 2002 UBT (P) 6 cm nghi LNMTC

9 6 51 2022 UBT 2 bên

9 7 47 2012 UBT (T) 6 cm

9 8 30 2012 UBT (P) 7 cm

11 9 67 7007 UBT (P) 5 cm

11 10 35 2002 UBT (P) 6 cm dạng bì

11 11 30 2012 UBT (T) 6 cm

2 12 48 1001 UXTC 12 tuần

2 13 37 2002 UBT (T) 6 cm

2 14 21 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 1011 UBT (T) 7 cm

7 2 47 3023 TSPTĐHNMTC

7 3 33 0000 Polype lòng TC/HM I

8 4 48 0400 UXTC 12 tuần/Cường kinh

8 5 46 2012 UBT (T) 6 cm

8 6 24 0000 UBT (T) 7 cm

9 7 48 2012 UXTC 14 tuần

9 8 31 ĐT UBT (P) 7 cm

9 9 32 4001 UBT 2 bên

11 10 46 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 30 2012 UBT(T)/VMC 3 lần

11 12 27 0000 T/d LNMTC ở BT(P)/HM I

2 13 41 2012 UBT (P)

2 14 30 2002 UBT(T) dạng bì

2 15 21 0000 VS I chưa rõ nguyên nhân

D.MINH + TỐ NHƯ + BẠCH LÊ.TT

HOÀI THƯ + THANH LOAN + HOÀI LIÊN.TT

HOÀI THƯ + THANH LOAN + HOÀI LIÊN.TT

HOÀI THƯ + THANH LOAN + HOÀI LIÊN.TT

Ngày 26 tháng 11 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

N.QUANG + DIỆU HIỀN + KIM NGA.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + KIM NGA.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + KIM NGA.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + BẠCH LÊ.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + BẠCH LÊ.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + NHẬT MINH.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

ĐIỀN + NGỌC DUNG + TRÚC MỸ.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + TRÚC MỸ.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG THẢO + LAN HƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG THẢO + LAN HƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + PHƯƠNG THẢO + LAN HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + VÕ + ÁI KHANH.TT

M.TUYỀN + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG 2

TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG 2

LÊ DIỆP + LỤA.BM + VÂN THÙY.TT

LÊ DIỆP + LỤA.BM + VÂN THÙY.TT

LÊ DIỆP + LỤA.BM + VÂN THÙY.TT

ĐIỀN + NGỌC DUNG + TRÚC MỸ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

M.TUYỀN + TÚ NGÂN + M.PHƯƠNG 2

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + PP(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ VÂN

LÊ THỊ HẢI

TRẦN THỊ MAI TRANG

LÂM THỊ THÊM

LÊ THỊ NGA

HỒ THỊ NGỌC DUNG

HUỲNH THỊ NGỌC MAI

VÕ THỊ HỒNG LIÊN

LÊ THỊ XUÂN BA

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

MAI THỊ THANH DUY

NGUYỄN THỊ QUY

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HUỲNH HUYỀN CHÂN

NGÔ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ LỆ HOA

LÂM THỊ BÍCH THU

LÊ THỊ TRÚC ANH

BN TNTC

BN TNTC

THỊ KIM CHÍN

PHÙ THỊ LIÊN

HỒ THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ LỆ

LÂM THỊ SÀ RƯƠL

PHẠM THỊ THANH GIANG

TRẦN THỊ VUI

ĐOÀN THỊ ÁNH THU

8629

8621

4839

8631

4828

4732

4840

8615

4837

8556

4750

4749

4733

4726

4833

4813

4822

4711

4812

4817

4704

8533

4742

4818

4821

4827

8436

4713

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/12/2015 


